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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức 

các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2025 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ KIẾN THỤY 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/03/2025 của Bộ Nội vụ ban 

hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, 

viên chức;  

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố: số 62/2022/QĐ-

UBND ngày 02/11/2022 ban hành Quy định một số nội dung về quản lý tổ chức 

bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công 

lập thuộc thành phố Hải Phòng; số 36/2024/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 ban 

hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về 

quản lý tổ chức bộ máy, quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 

62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022; 

Căn cứ Công văn số 2108/UBND-NVKTGS ngày 08/8/2025 của UBND 

thành phố về việc thực hiện một số nội dung phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, 

quản lý viên chức và lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc 

thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất; 

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 12/12/2025 của UBND xã về 

tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2025; 

Theo đề nghị của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2025 xã tại Báo cáo 

số 04/BC-HĐTD ngày 19/01/2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo 

dục và đào tạo xã Kiến Thụy năm 2025 đối với 31 trường hợp, cụ thể như sau: 

1. Số thí sinh trúng tuyển viên chức: 13 người;  

2. Số thí sinh không trúng tuyển viên chức: 08 người; 

3. Số thí sinh bỏ kiểm tra sát hạch: 10 người. 

                                (Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo công khai Quyết định 

này trên Cổng thông tin điện tử của xã và gửi thông báo công nhận kết quả trúng 

tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo quy định.  

2. Giao Phòng Văn hóa - Xã hội (cơ quan thường trực của Hội đồng) xác 

minh tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ, tính trung thực trong kê khai, nộp 

hồ sơ trúng tuyển, dự kiến xếp lương đối với người trúng tuyển; báo cáo cơ quan 

có thẩm quyền và tham mưu thực hiện tiếp các quy trình tuyển dụng viên chức 

theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã, Trưởng phòng Phòng Văn hóa - Xã 

hội, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên trong danh sách ghi 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Nội vụ TP (Báo cáo); 

- CT, các PCT UBND xã; 

- Hội đồng tuyển dụng viên chức; 

- Lưu: VT.   

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

 

Lưu Văn Thụy 

 



Ngành đào tạo Hệ đào tạo Ngày cấp

1 01 TRẦN THỊ LAN ANH 13/04/1993 CN Giáo dục Mầm non VLVH  08/12/2022 Trường Mầm non Hữu Bằng 90.00 90.00 Trúng tuyển

2 02 ĐẶNG THỊ HÀ 03/9/1990 CĐ Giáo dục mầm non CQ 16/7/2024 Trường Mầm non Thuận Thiên 82.50 82.50 Trúng tuyển

3 07 BÙI THỊ HỢP 19/10/1995
TC GD Mầm non

CĐ Giáo dục mầm non

CQ

VHVL

20/6/2021

18/6/2025
Trường Mầm non Thuận Thiên 84.50 84.50 Trúng tuyển

4 11 CHU THỊ PHƯỢNG 01/3/1992 CĐ Giáo dục mầm non CQ 15/6/2013 Trường Mầm non Thuận Thiên 5.00 91.50 96.50 Trúng tuyển

5 04 NGUYỄN THỊ HIỀN 28/8/1990
TC GD Mầm non

CĐ Giáo dục mầm non

VHVL

CQ

25/02/2014

25/6/2025
Trường Mầm non Thụy Hương 75.00 75.00 Trúng tuyển

6 12 NGUYỄN THỊ THỊNH 03/02/1985
TC SP Mầm non

CĐ Giáo dục mầm non
VLVH  

29/3/2013

30/3/2015
Trường Mầm non Thụy Hương 90.50 90.50 Trúng tuyển

7 05 LÝ THỊ HỒNG 10/10/1995 CĐ Giáo dục mầm non CQ 22/9/2016 Trường Mầm non Liên Cơ 5.00 72.00 77.00 Trúng tuyển

8 09 NÔNG THỊ NGA 28/12/1997 CĐ Giáo dục mầm non CQ 29/5/2023 Trường Mầm non Thanh Sơn 83.00 83.00 Trúng tuyển

9 13 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 23/01/2001 CN Sư phạm Tiếng Anh CQ 29/6/2023 Trường TH Hữu Bằng 80.00 80.00 Trúng tuyển

10 20 NGUYỄN THỊ HUYỀN 20/10/2001
CN Ngôn ngữ Anh

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh
CQ

28/8/2023

10/11/2025
Trường TH&THCS Thụy Hương 96.50 96.50 Trúng tuyển

11 24 HOÀNG VĂN THẮNG 20/3/1989
CN SP Vật lý

CN Toán học

CQ

VLVH

25/5/2015

03/11/2025
Trường THCS Hữu Bằng 84.00 84.00 Trúng tuyển

12 30 PHAN THỊ THANH THẢO 31/10/2003 CN SP Ngữ Văn CQ 22/5/2025 Trường THCS Hữu Bằng 77.50 77.50 Trúng tuyển

13 31 NGUYỄN TRẦN NHƯ TRANG 09/6/2003 CN SP Ngữ Văn CQ 05/8/2025 Trường THCS Thị trấn Núi Đối 80.00 80.00 Trúng tuyển

Điểm ưu 

tiên
Điểm vấn đáp Tổng điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIẾN THỤY

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XÃ KIẾN THỤY NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /01/2026 của UBND xã Kiến Thụy )

STT
Số báo 

danh
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ chuyên môn
Trường đăng ký dự tuyển

Kết quả vòng 2

Vị trí Giáo viên Văn THCS (02 người)

Ghi chú

Vị trí giáo viên mầm non (08 người)

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học (01 người)

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh Trung học cơ sở (01 người)

Vị trí Giáo viên Toán THCS (01 người)

Số: 97/QĐ-UBND; 20/01/2026; 16:53:02 +07:00



Ngành đào tạo Hệ đào tạo Ngày cấp

1 03 MAI THỊ HẢI 05/11/1986 CĐ Giáo dục mầm non VLVH  17/9/2025 Trường Mầm non Liên Cơ Bỏ sát hạch

2 06 VŨ THỊ HỒNG 21/7/1997 CĐ Giáo dục mầm non CQ 23/7/2018 Trường Mầm non Thuận Thiên Bỏ sát hạch

3 08 PHẠM THỊ MAI 20/5/1990 CN Giáo dục mầm non CQ 26/3/2015 Trường Mầm non Thuận Thiên Bỏ sát hạch

4 10 ĐÀO THỊ NHẸ 09/9/1995 CĐ Giáo dục mầm non CQ 25/7/2016 Trường Mầm non Thuận Thiên Bỏ sát hạch

5 14 TRẦN THỊ THUÝ HUỆ 21/3/2001 CN Sư phạm Tiếng Anh CQ 17/7/2023 Trường TH Hữu Bằng Bỏ sát hạch

6 15 LƯU THỊ HỒNG KHÁNH 02/11/2002 CN Sư phạm Tiếng Anh CQ 15/7/2024 Trường TH Hữu Bằng Bỏ sát hạch

7 16 NGÔ THỊ TRÀ MY 01/5/2001 CN Ngôn ngữ Anh CQ 17/7/2023 Trường TH Hữu Bằng 49.00 49.00 Không trúng tuyển

8 17 TRƯƠNG NGỌC LINH 21/01/2003 CN Sư phạm Tiếng Anh CQ 20/5/2025 Trường TH Hữu Bằng 40.50 40.50 Không trúng tuyển

9 18 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH 30/11/2003 CN Sư phạm Tiếng Anh CQ 20/5/2025 Trường TH Hữu Bằng Bỏ sát hạch

10 19 ĐẶNG KHÁNH CHI 30/01/2003 CN Sư phạm Tiếng Anh CQ 21/5/2025 Trường TH&THCS Thụy Hương 70.50 70.50 Không trúng tuyển

11 21 BÙI THỊ YẾN 13/01/2001 CN Ngôn ngữ Anh CQ 04/4/2023 Trường TH&THCS Thụy Hương 46.50 46.50 Không trúng tuyển

12 22 NGUYỄN NGÂN HÀ 13/11/2002 CN SP Toán học CQ 15/7/2024 Trường THCS Hữu Bằng Bỏ sát hạch

13 23 NGUYỄN THỊ NGA 06/4/2003 CN SP Toán học CQ 05/8/2025 Trường THCS Hữu Bằng 63.00 63.00 Không trúng tuyển

14 25 PHẠM THỊ THU YẾN 08/10/2003 CN SP Toán học CQ 05/8/2025 Trường THCS Hữu Bằng 69.00 69.00 Không trúng tuyển

15 26 NGUYỄN LAN ANH 01/10/2003 CN SP Ngữ Văn CQ 20/5/2025 Trường THCS Hữu Bằng Bỏ sát hạch

Vị trí giáo viên mầm non (04 người)

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh Tiểu học (05 người)

Vị trí Giáo viên Tiếng Anh Trung học cơ sở (02 người)

Vị trí Giáo viên Toán THCS (03 người)

Vị trí Giáo viên Văn THCS (04 người)

Điểm ưu 

tiên
Điểm vấn đáp Tổng điểm

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ KIẾN THỤY

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN, BỎ SÁT HẠCH

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO XÃ KIẾN THỤY NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /01/2026 của UBND xã Kiến Thụy )

STT
Số báo 

danh
Họ và tên

Ngày, tháng, 

năm sinh

Trình độ chuyên môn
Trường đăng ký dự tuyển

Kết quả vòng 2

Ghi chú



16 27 ĐINH THỊ MINH ANH 31/10/2002 CN SP Ngữ Văn CQ 31/5/2024 Trường THCS Hữu Bằng 70.00 70.00 Không trúng tuyển

17 28 NGUYỄN THUỲ LINH 25/8/2003 CN SP Ngữ Văn CQ 22/5/2025 Trường THCS Hữu Bằng Bỏ sát hạch

18 29 HOÀNG BÍCH NGỌC 20/02/2003 CN SP Ngữ Văn CQ 22/5/2025 Trường THCS Hữu Bằng 50.00 50.00 Không trúng tuyển


